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	1. 
	Tên tỉnh, thành phố
	
	Một lần*[footnoteRef:1] [1:  Tần suất: một lần: nghĩa là thông tin được điền lần đầu lên hệ thống và sẽ cập nhật khi có thay đổi.] 


	2. 
	Mã tỉnh, thành phố
	
	Một lần

	3. 
	Thuộc vùng (6 vùng)
	
	Một lần

	4. 
	Dân số của tỉnh, thành phố
	
	Hàng năm

	5. 
	Địa chỉ (đường/phố, Xã/Phường, Quận/Huyện)
	
	Một lần

	6. 
	Giám đốc Sở Y tế: họ tên, ĐT, Email
	
	Một lần

	7. 
	Trưởng phòng Nghiệp vụ Y: họ tên, ĐT, Email
	
	Một lần

	8. 
	Danh sách và mã cơ sở KBCB trên địa bàn 
· Bệnh viện đa khoa
· Bệnh viện chuyên khoa (cụ thể các chuyên khoa)
· Bệnh viện tư nhân
· Bệnh viện quận, huyện/ TTYT quận, huyện 2 chức năng
· Trạm y tế xã, phường, thị trấn
· Phòng khám đa khoa
· Phòng khám đa khoa khu vực
· Phòng khám chuyên khoa tư nhân
	· Trực thuộc
· Bộ Y tế
· Bộ Công an
· Bộ Quốc phòng
· Sở Y tế tỉnh, TP
· Tư nhân
· Công tư kết hợp
· Khác
· Tuyến (TƯ, Tỉnh, huyện, xã), khác)
· Hạng Bệnh viện
· Giường bệnh
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	1. 
	Tên cơ sở KBCB
	
	Một lần

	2. 
	Mã cơ sở KBCB
	
	Một lần

	3. 
	Mã tỉnh, thành phố:  [footnoteRef:2] [2:  Lưu ý: với cơ sở trực thuộc Bô, ngành đặt ở địa phương nào lấy mã tinh, thành phố đó.] 

	
	Một lần

	4. 
	Mã quận, huyện (với cơ sở thuộc quận, huyện)
	
	Một lần

	5. 
	Loại hình cơ sở:
· Bệnh viện đa khoa
· Bệnh viện chuyên khoa (cụ thể các chuyên khoa)
· Bệnh viện tư nhân
· Bệnh viện quận, huyện/ TTYT quận, huyện 2 chức năng
· Trạm y tế xã, phường, thị trấn
· Phòng khám đa khoa
· Phòng khám đa khoa khu vực
· Phòng khám chuyên khoa
	
	

	6. 
	Thuộc vùng
	
	Một lần

	7. 
	Trực thuộc

	· Bộ Y tế
· Bộ Công an
· Bộ Quốc phòng
· Sở Y tế tỉnh, TP
· Tư nhân
· Công tư kết hợp
· Khác
	Một lần

	8. 
	Tuyến
	· TƯ
· Tỉnh
· Huyện
· Xã
· Khác
	Một lần

	9. 
	Hạng cơ sở
	· Hạng đặc biệt
· Hạng 1
· Hạng 2
· Hạng 3
· Chưa phân hạng
	Một lần

	10. 
	Năm thành lập
	
	Một lần

	11. 
	Có giấy phép hoạt động
	· Có
· Không
	Một lần

	12. 
	Số giấy phép hoạt động
· Cơ quan cấp:
· Ngày cấp:
	
	Một lần

	13. 
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	· Đa khoa
· Chuyên khoa (danh mục các chuyên khoa)
· Phòng khám chuyên khoa (danh mục các CK)
	Một lần

	9. 
	Giám đốc cơ sở KBCB: họ tên, ĐT, Email
	
	Một lần

	10. 
	Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp: họ tên, ĐT, Email
	
	Một lần
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	1. 
	Tổng số giường bệnh kế hoạch
	
	Một lần

	2. 
	Tổng số giường bệnh thực kê
	
	Một lần

	
	Trong đó:
	
	

	
	Tổng số giường bệnh tự nguyện, theo yêu cầu
	
	

	
	Tổng số giường bệnh cho trẻ em (nếu cơ sở KBCB không phải cơ sở chuyên khoa Nhi)
	
	

	
	Tổng số giường ICU
	
	Một lần

	
	Tổng số giường đang được sử dụng, trong đó:
	
	Theo thời gian thực

	
	· Tổng số giường ICU đang được sử dụng
	
	Theo thời gian thực

	
	· Tổng số giường ICU còn trống
	
	Theo thời gian thực

	3. 
	Tổng số thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở
	
	Một lần

	4. 
	Các phòng chức năng
	
	

	
	Kế hoạch tổng hợp
	
	

	
	Quản lý chất lượng
	
	

	
	Tài chính – Kế toán
	
	

	
	Hành chính – Quản trị
	
	

	
	Tổ chức cán bộ
	
	

	
	Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế
	
	

	
	Đào tạo - Chỉ đạo tuyến
	
	

	
	Điều dưỡng
	
	

	
	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	
	

	
	Khác…
	
	

	5. 
	Các khoa lâm sàng
	Số giường bệnh theo danh mục các khoa, mã khoa[footnoteRef:3]. Với BV chuyên khoa: đề nghị lập DM các khoa chuyên môn [3: Theo Phụ lục 05: Danh mục mã khoa ban hành tại QĐ số 5937/QĐ-BYT ngày 30/12/2021: Khoa Khám bệnh: K01; Khoa HSCC: K02; Khoa Nội tổng hợp: K03; Khoa Nội tim mạch: K04; Khoa Nội tiêu hoá: K05, Khoa Nội cơ – xương – khớp: K06…] 

	Một lần

	6. 
	Các khoa cận lâm sàng
	
	

	[bookmark: _Toc136328545]III.
	[bookmark: _Toc136328546]Nhân lực 
	
	

	1. 
	Danh sách nhân lực: 
· Họ tên
· Số giấy phép hành nghề (nếu có);
· Phạm vi hoạt động chuyên môn chính,
· Trình độ chuyên môn (BS, BSCK 1, BSCK 2)
· Trình độ đào tạo, nghiên cứu: Trung học, cao đẳng, đại học, ThS, ThS y khoa, TS, TS y khoa, PGS, GS.
· Làm việc tại khoa, phòng, nơi đăng ký hành nghề, 
· Thời gian đăng ký làm việc: tại cơ sở và các cơ sở KBCB khác
	
	Theo thời gian thực

	2. 
	Tổng số Bác sỹ
	· Cơ sở KBCB
· Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	
	GS, PGS
	
	

	
	TS
	
	

	
	CKI
	
	

	
	CKII
	
	

	
	ThS
	
	

	
	ĐH
	
	

	3. 
	Tổng số Y sỹ
	· Cơ sở KBCB
· Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	4. 
	Tổng số Điều dưỡng
	· Cơ sở KBCB
· Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	
	Sau đại học
	
	

	
	Đại học
	
	

	
	Cao đẳng
	
	

	5. 
	Tổng số Hộ sinh
	Cơ sở KBCB
Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	6. 
	Tổng số Kỹ thuật y
	Cơ sở KBCB
Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	7. 
	Tổng số Dinh dưỡng lâm sàng
	Cơ sở KBCB
Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	8. 
	Tổng số Cấp cứu viên ngoại viện
	Cơ sở KBCB
Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	9. 
	Tổng số Tâm lý lâm sàng
	Cơ sở KBCB
Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	
	Sau đại học
	
	

	
	Đại học
	
	

	10. 
	Tổng số Lương y
	Cơ sở KBCB
Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	11. 
	Tổng số Dược sỹ
	Cơ sở KBCB
Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	
	Sau đại học
	
	

	
	Đại học
	
	

	
	Cao đẳng
	
	

	
	Trung học
	
	

	12. 
	Tổng số Hộ lý
	Cơ sở KBCB
Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	13. 
	Nhân lực khác
	Cơ sở KBCB
Khoa, phòng
	6 tháng, 1 năm

	[bookmark: _Toc136328547]IV.
	[bookmark: _Toc136328548]Trang thiết bị y tế và hạ tầng kỹ thuật oxy y tế
	
	

	1. 
	Danh mục TTBYT
	· Mã thiết bị
· Trên TTB
· Model
· Hãng sản xuất
· Nước sản xuất
· Năm mua
· Số lượng
· Khoa/phòng
· Tình trạng sử dụng
	Một lần

	2. 
	Oxy y tế
	
	Một lần

	2.1.
	Hệ thống oxy trung tâm
	· Không 
· Có
· Số lượng giàn hóa hơi (theo công suất?)
	

	2.2. 
	Bồn oxy lỏng
	-    Không
-    Có
(Thể tích, số lượng theo thể tích)
· 6m3 
· 10m3
· 20m3 
· 20m3 
· …
	

	2.4.
	Hệ thống khí nén trung tâm
	· Không 
· Có
· Số lượng máy bơm hút
· Bộ điều khiển trung tâm
	

	2.3. 
	Giàn cấp khí trung tâm dùng bình khí nén
	· Không
· Có
· Số lượng giàn
· Số lượng bình khí được kết nối cho mỗi giàn
	

	2.4. 
	Chai oxy khí
	Số lượng theo thể tích, theo khoa, phòng sử dụng
· 8L 
· 10L 
· 40L 
· …
	

	2.5. 
	Chai oxy lỏng di động
	- Số chai 0,175m3 (175L) 
	

	2.6. 
	Bình oxy lỏng di động
	Số lượng theo thể tích
· 0,5m3 (500L)
· 1m3 (1000 L)
	

	2.4.
	Hệ thống khí hút
	· Không 
· Có
· Số lượng máy nén khí
· Bộ điều khiển trung tâm
	

	2.7. 
	Máy tạo oxy
	-  Không/Có
- Số lượng theo lưu lượng (5LPM, 8LPM, 10 LPM). 
- Các thông tin như mục 1. Danh mục TTBYT
	

	2.8. 
	Số giường bệnh ICU có nối hệ thống ô xy y tế thông qua hệ thống đường ống dẫn
	Theo khoa
	

	2.9. 
	Số giường bệnh không phải ICU có đầu ra oxy của hệ thống đường ống dẫn
	Theo khoa
	

	2.10. 
	Tổng lượng oxy từ tất cả các thiết bị chứa
	Theo chủng loại thiết bị chứa
	Một lần/Theo thời gian thực

	2.11. 
	Ngày đã nạp gần nhất 
- bồn oxy lỏng
-  chai oxy khí/ bình oxy lỏng di động (số chai/bình theo tể tích)
	
	

	2.12. 
	Lượng oxy hiện còn
	
	Theo thời gian thực

	2.13. 
	Thời gian dự kiến nạp bổ sung
	
	Một lần

	2.14. 
	Nhà cung cấp oxy
	
	Một lần
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	1. 
	Danh mục thuốc thiết yếu
	(1) Mã dùng chung theo Thông tư số 20/2022/TT_BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
	1 năm
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	1. 
	Số lượng bệnh nhân nội trú theo ngày, trong đó:
	
	Theo thời gian thực

	
	· Tổng số bệnh nhân
	Theo khoa, phòng, loại bệnh
	Theo thời gian thực

	
	· Số bệnh nhân được chỉ định sử dụng oxy, trong đó:
	Theo khoa, phòng, loại bệnh, theo tuổi (trẻ em/ người lớn/etc..)
	Theo thời gian thực

	
	· Số bệnh nhân đang được thở máy xâm nhập
	Theo khoa, phòng, loại bệnh, theo tuổi
	Theo thời gian thực

	
	· Số bệnh nhân đang sử dụng oxy qua các thiết bị trợ thở không xâm nhập theo khoa/phòng, theo bệnh 
	Theo khoa, phòng, loại bệnh, theo tuổi
	Theo thời gian thực

	2. 
	Tổng số lượt khám bệnh
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Trong đó
	
	

	
	Tổng số lượt khám bệnh thu phí trực tiếp
	
	

	
	Tổng số lượt khám bệnh cho người được BHYT chi trả
	
	

	
	Đối tượng khác
	
	

	
	Tổng số lượt khám miễn viện phí cho các đối tượng (cận nghèo, khó khăn...) do BV quyết định
	
	

	
	4đ. Tổng số lượt khám giảm viện phí do BV quyết định
	
	

	3. 
	Tổng số lượt khám bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi (các đối tượng)
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Trong đó
	
	

	
	Số lượt khám bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi có thẻ BHYT
	
	

	
	Số lượt khám bệnh cho dưới 6 tuổi thu phí trực tiếp
	
	

	4. 
	Tổng số lượt khám bệnh cho người cao tuổi
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Trong đó
	
	

	
	Số lượt khám bệnh cho người cao tuổi có thẻ BHYT
	
	

	
	Số lượt khám bệnh cho người cao tuổi thu phí trực tiếp
	
	

	5. 
	Tổng số lượt khám cho người nước ngoài
	
	6 tháng, 1 năm

	6. 
	Tổng số lượt BN chuyển tuyến
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Trong đó
	
	

	
	Tổng số lượt BN chuyển tuyến trên (vượt quá khả năng chuyên môn)
	
	

	
	Chuyển khám BV chuyên khoa (do không thuộc chức năng nhiệm vụ của BV)
	
	

	
	Chuyển cơ sở KBCB khác (do bệnh viện không còn giường bệnh)
	
	

	
	Tổng số lượt BN chuyển tuyến dưới khi được điều trị ổn định hoặc BN có thể điều trị tại tuyến dưới.
	
	

	7. 
	Tổng số lượt người bệnh điều trị ngoại trú
	
	6 tháng, 1 năm

	8. 
	Tổng số lượt người bệnh điều trị ban ngày
	
	6 tháng, 1 năm

	9. 
	Công suất sử dụng GB (theo kế hoạch)
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Tính theo GB kế hoạch:
	
	

	
	Tính theo GB thực kê:
	
	

	10. 
	Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Trong đó
	
	

	
	Số lượt người bệnh điều trị nội trú được BHYT chi trả
	
	

	
	Số lượt người bệnh điều trị nội trú thu phí trực tiếp
	
	

	
	Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú được miễn viện phí do BV quyết định
	
	

	
	Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú được giảm viện phí do BV quyết định
	
	

	11. 
	Tổng số lượt trẻ em dưới 6 tuổi điều trị nội trú
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Số lượt trẻ dưới 6 tuổi có thẻ BHYT, hoặc thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi điều trị nội trú được BHYT chi trả
	
	

	
	Số lượt trẻ dưới 6 tuổi điều trị nội trú thu phí trực tiếp
	
	

	12. 
	Tổng số lượt người cao tuổi điều trị nội trú
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Số lượt người cao tuổi có thẻ BHYT điều trị nội trú được BHYT chi trả
	
	

	
	Số lượt người cao tuổi điều trị nội trú thu phí trực tiếp
	
	

	13. 
	Tổng số lượt khám cho người nước ngoài
	
	6 tháng, 1 năm

	14. 
	Tình hình bệnh tật và tử vong
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Khoa khám bệnh
	Theo mã ICD-10
	6 tháng, 1 năm

	
	Điều trị nội trú
	Theo mã ICD-10
	6 tháng, 1 năm

	15. 
	Kết quả điều trị nội trú, nội trú ban ngày
· Số lượt người bệnh khỏi
· Số lượt người bệnh đỡ, giảm
· Số lượt người bệnh không thay đổi
· Số lượt người bệnh nặng hơn
· Số lượt người bệnh tử vong
· Số lượt người bệnh tiên lượng tử vong, gia đình xin về
	
	6 tháng, 1 năm

	16. 
	Tổng số điều trị nội trú chuyển viện
· Chuyển bệnh viện tuyến trên
· Chuyển bệnh viện chuyên khoa (không thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ sở KBCB)
· Chuyển tuyến dưới
· Chuyển viện khác (không thuộc 3 trường hợp trên)
	
	6 tháng, 1 năm

	17. 
	Số ngày điều trị trung bình của người bệnh nội trú
	· Theo khoa.phòng?
· Theo chuyên khoa?
	6 tháng, 1 năm

	18. 
	Tổng số người bệnh tử vong
	
	6 tháng, 1 năm

	
	· Do bệnh
· Do tai biến điều trị
· Trong vòng 24 giờ đầu nhập viện
	
	

	19. 
	Nguyên nhân tử vong
	Theo ICD-10
	6 tháng, 1 năm

	20. 
	Tổng số kỹ thuật theo phân tuyến 
	
	Một lần

	21. 
	Danh mục kỹ thuật được phê duyệt
	Theo DMKT được phê duỵệt
	Một lần

	22. 
	Số lượt thực hiện DVKT theo DMKT được phê duyệt
	Theo DMKT được phê duỵệt
	6 tháng, 1 năm

	23. 
	Số kỹ thuật BV thực hiện vượt tuyến
	
	

	24. 
	Số kỹ thuật được phê duyệt nhưng chưa triển khai
	
	6 tháng, 1 năm

	25. 
	Tổng số phẫu thuật thực hiện tại BV
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Trong đó
	
	

	
	Số phẫu thuật loại đặc biệt  
	
	

	
	Số phẫu thuật loại 1
	
	

	
	Số phẫu thuật loại 2  
	
	

	
	Số phẫu thuật loại 3  
	
	

	26. 
	Tổng số thủ thuật thực hiện tại BV
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Trong đó
	
	

	
	Số thủ thuật loại đặc biệt  
	
	

	
	Số thủ thuật loại 1
	
	

	
	Số thủ thuật loại 2  
	
	

	
	Số thủ thuật loại 3  
	
	

	27. 
	Tổng số ca đẻ/sinh tại BV
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Trong đó
	
	

	
	Số ca phẫu thuật mổ lấy thai  
	
	

	
	Số ca đẻ thường
	
	

	
	Số ca tử vong mẹ  
	
	

	
	Số ca tử vong trẻ sơ sinh  
	
	

	28. 
	Tổng số lượng máu đã sử dụng tại BV (đơn vị tính = lít)
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Số lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện
	
	

	
	Số lượng máu tiếp nhận từ các trung tâm Huyết học truyền máu
	
	

	
	Số lượng máu tiếp nhận từ các nguồn khác (người nhà, tự thân, người cho máu…)
	
	

	29. 
	Tổng số xét nghiệm về sinh hoá thực hiện tại BV
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Cho người bệnh nội trú
	
	

	
	Cho người bệnh khám điều trị ngoại trú
	
	

	
	Phục vụ đối tượng không KCB tại BV: khám sức khoẻ, NCKH…
	
	

	30. 
	Tổng số xét nghiệm về Huyết học thực hiện tại BV
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Cho người bệnh nội trú
	
	

	
	Cho người bệnh khám điều trị ngoại trú
	
	

	
	Phục vụ đối tượng không KCB tại BV, khám sức khoẻ, NCKH
	
	

	31. 
	Tổng số lượt xét nghiệm Vi sinh thực hiện tại BV
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Cho người bệnh nội trú
	
	

	
	Cho người bệnh khám điều trị ngoại trú
	
	

	
	Phục vụ đối tượng không KCB tại BV, khám sức khoẻ, NCKH
	
	

	32. 
	Tổng số lượt xét nghiệm Giải phẫu bệnh lý thực hiện tại BV
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Cho người bệnh nội trú
	
	

	
	Cho người bệnh khám điều trị ngoại trú
	
	

	
	Phục vụ đối tượng không KCB tại BV, khám sức khoẻ, NCKH
	
	

	33. 
	Tổng số lần chụp X quang
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Cho người bệnh nội trú
	
	

	
	Cho người bệnh khám điều trị ngoại trú
	
	

	
	Phục vụ đối tượng không KCB tại BV, khám sức khoẻ, NCKH
	
	

	34. 
	Tổng số lần chụp CT
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Cho người bệnh nội trú
	
	

	
	Cho người bệnh khám điều trị ngoại trú
	
	

	
	Phục vụ đối tượng không KCB tại BV, khám sức khoẻ, NCKH
	
	

	35. 
	Tổng số lần chụp MRI
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Cho người bệnh nội trú
	
	

	
	Cho người bệnh khám điều trị ngoại trú
	
	

	
	Phục vụ đối tượng không KCB tại BV, khám sức khoẻ, NCKH
	
	

	36. 
	Tổng số lần chụp PET/CT
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Cho người bệnh nội trú
	
	

	
	Cho người bệnh khám điều trị ngoại trú
	
	

	
	Phục vụ đối tượng không KCB tại BV, khám sức khoẻ, NCKH
	
	

	37. 
	Tổng số lần siêu âm chẩn đoán và điều trị
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Cho người bệnh nội trú
	
	

	
	Cho người bệnh khám điều trị ngoại trú
	
	

	
	Phục vụ đối tượng không KCB tại BV, khám sức khoẻ, NCKH
	
	

	38. 
	Tổng số lần nội soi chẩn đoán và can thiệp
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Cho người bệnh nội trú
	
	

	
	Cho người bệnh khám điều trị ngoại trú
	
	

	39. 
	Tổng số tai biến trong điều trị phát hiện được:
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Trong đó
	
	

	
	Số tai biến do sử dụng thuốc
	
	

	
	Số tai biến do phản ứng có hại của thuốc (ADR)
	
	

	
	Số tai biến do truyền máu
	
	

	
	Số tai biến do phẫu thuật
	
	

	
	Số tai biến do thủ thuật
	
	

	
	Số tai biến khác (ghi cụ thể)
	
	

	40. 
	Tổng số lượt tai biến sản, phụ khoa
	
	6 tháng, 1 năm

	41. 
	Tổng số kỹ thuật lâm sàng mới 
	
	1 năm

	
	Lần đầu thực hiện tại BV
	
	

	
	Lần đầu thực hiện tại Việt Nam
	
	

	
	· Tên kỹ thuật…..
	
	

	42. 
	Tổng số kỹ thuật cận lâm sàng mới 
	
	1 năm

	
	Lần đầu thực hiện tại BV
	
	

	
	Lần đầu thực hiện tại Việt Nam
	
	

	
	· Tên kỹ thuật…..
	
	

	43. 
	Tổng số đề tài NCKH do Cơ sở chủ trì
	
	1 năm

	
	Trong đó
	
	

	
	Số đề tài NCKH cấp cơ sở
	
	

	
	Số đề tài NCKH cấp Bộ/ngành/tỉnh, TP
	
	

	
	Số đề NCKH cấp nhà nước
	
	

	
	Trong đó
	
	

	44. 
	Tổng số bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế
	
	1 năm

	45. 
	Tổng số bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
	
	1 năm

	46. 
	Sốt xuất huyết
	Số BN sốt xuất huyết mới được phát hiện (trong kỳ báo cáo)
Số BN tử vong do sốt xuất huyết
	6 tháng, 1 năm

	47. 
	Sốt rét
	Số BN sốt rét mới được phát hiện (trong kỳ báo cáo)
Số BN tử vong do sốt rét
	6 tháng, 1 năm

	48. 
	HIV/AIDS
	Số người nhiễm HIV mới được phát hiện (trong kỳ báo cáo)
Số người hiện nhiễm HIV được phát hiện
Số người hiện mắc AIDS được quản lý
	6 tháng, 1 năm

	49. 
	Tai nạn thương tích
	Tai nạn giao thông (V01-V99) 
Tai nạn lao động (W20- W49)
Ngã (W00-W19)
Súc vật cắn (W53-W59)
Đuối nước (W65-W84)
Bỏng (W85-W99, X00-X19)
Ngộ độc (X20-X29, X40-X49)
Tự tử (X60-X84)
Bạo lực (X85-X99, Y00-Y09)
	6 tháng, 1 năm

	
	Tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị tại bệnh viện
	
	6 tháng, 1 năm

	
	Số lượng thuốc kháng sinh sử dụng theo nhóm
· Penicillin
· Tetracyclin
· Cephalosporin
· Quinolones
· Lincomycin
· Macrolid
· Sulfonamit
· Glycopeptide
· Aminoglycoside
· Carbapenems
	
	

	[bookmark: _Toc136328553]VII. 
	[bookmark: _Toc136328554]Tài chính y tế
	
	

	1. 
	Tổng số các khoản thu
	
	1 năm

	
	Trong đó
	
	

	2. 
	Ngân sách nhà nước cấp
	
	1 năm

	3. 
	Thu từ viện phí trực tiếp
	
	1 năm

	4. 
	Thu từ BHYT
	
	1 năm

	5. 
	Thu từ nguồn xã hội hóa
	
	1 năm

	6. 
	Thu từ các nguồn khác (không thuộc các nguồn trên)
	
	1 năm

	7. 
	Chi tiết các nguồn thu viện phí
	
	1 năm

	7.1. 
	Viện phí (người không có thẻ BHYT)
	
	

	a) 
	KCB ngoại trú
	
	

	b) 
	KCB nội trú
	
	

	7.2. 
	Viện phí (người có thẻ BHYT)
	
	

	a) 
	KCB ngoại trú
	
	

	
	· BN tự chi trả
	
	

	
	· BHYT chi trả
	
	

	b) 
	KCB nội trú
	
	

	
	· BN tự chi trả
	
	

	
	· BHYT chi trả
	
	

	8. 
	Tổng số tiền mua thuốc trong cơ sở KBCB (đơn vị 1.000đ)
	
	1 năm

	
	Thuốc ngoại nhập
	
	

	
	Thuốc sản xuất trong nước
	
	

	
	Tổng số tiền thuốc đã sử dụng trong cơ sở KBCB (đơn vị 1.000đ)
	
	

	
	· Tiền thuốc BHYT
	
	

	
	· Tiền thuốc viện phí trực tiếp
	
	

	
	· Tiền thuốc khác
	
	

	9. 
	Phân tích chi tiết tổng số tiền thuốc đã sử dụng trong BV (đơn vị 1.000đ)
	
	1 năm

	9.1. 
	Thuốc tân dược
	
	

	
	Tiền thuốc kháng sinh
	
	

	
	Tiền thuốc vitamin
	
	

	
	Tiền Dịch truyền
	
	

	
	Tiền thuốc corticoid
	
	

	
	Tiền thuốc tân dược khác
	
	

	9.2. 
	Thuốc y học cổ truyền
	
	

	a) 
	Tiền thuốc chế phẩm phải mua
	
	

	b) 
	Tiền thuốc nam
	
	

	c) 
	Tiền thuốc bắc
	
	

	d) 
	Tiền thuốc do cơ sở KBCB bào chế, sản xuất
	
	

	
	- Hoàn cứng
	
	

	
	- Hoàn mềm
	
	

	
	- Cao lỏng
	
	

	
	- Thuốc bột
	
	

	
	- Thuốc viên nhộng
	
	

	
	- Thuốc viên nén
	
	

	
	- Chè
	
	

	
	- Cao dán
	
	

	
	- Chế phẩm khác
	
	

	10. 
	Tiền máu đã sử dụng trong bệnh viện
	
	1 năm

	11. 
	Tiền hoá chất, thuốc thử đã sử dụng trong BV
	
	1 năm

	12. 
	Tiền mua vacxin, sinh phẩm đã sử dụng trong BV
	
	1 năm

	13. 
	Vật tư y tế tiêu hao khác đã sử dụng trong BV
	
	1 năm

	14. 
	TS tiền xét nghiệm (sinh hóa, huyết học, vi sinh, giải phẫu bệnh…)
	
	1 năm

	15. 
	TS tiền chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng (bao gồm cả điện tâm đồ, điện não đồ, điện cơ, đo thông khí phổi ...)
	
	1 năm

	16. 
	TS tiền chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm, nội soi, XQ, CTScan, MRI, SPECT, PET/CT)
	
	1 năm

	17. 
	TS tiền Phẫu thuật, Thủ thuật
	
	1 năm

	18. 
	Tổng tiền Công khám (ngoại trú)
	
	1 năm

	19. 
	Tổng tiền Ngày giường (nội trú)
	
	1 năm



